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Câu 1: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em bao gồm những nhóm quyền nào, ở mỗi nhóm 

quyền, hãy cho một minh họa cụ thể?  

GỢI Ý TRẢ LỜI: 4 nhóm quyền: sống còn, bảo vệ, phát triển, tham gia 

✓ Nhóm quyền sống còn: được làm giấy khai sinh. 

✓ Nhóm quyền bảo vệ: trẻ em không bị phân biệt đối xử. 

✓ Nhóm quyền phát triển: trẻ em được đi học. 

✓ Nhóm quyền tham gia: con cái được bày tỏ ý kiến riêng với cha mẹ. 

 

Câu 2:Trong Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em, em thích nhất nhóm quyền nào, vì sao? Em 

hãy cho 2 hành vi vi phạm nhóm quyền mà em thích nhất đó? 

GỢI Ý TRẢ LỜI:  HS tự chọn nhóm quyền mình thích và cho hành vi vi phạm tương ứng. 

 

Câu 3: Em hãy nêu 2 trường hợp để trẻ em đủ điều kiện mang quốc tịch Việt Nam?  

GỢI Ý TRẢ LỜI: Điều kiện để có quốc tịch Việt Nam đối với trẻ em (hs chọn 2 điều kiện để viết) 

✓ Trẻ em có cả cha và mẹ là công dân Việt Nam. 

✓ Trẻ em có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam. 

✓ Trẻ em được sinh ra và lớn lên ở Việt NA. 

✓ Trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam nhưng không rõ cha mẹ là ai 

 

Câu 4: Hãy nêu khái niệm về công dân và quốc tịch?   

GỢI Ý TRẢ LỜI: Khái niệm 

✓ Công dân là người dân của một nước độc lập 

✓ Quốc tịch là căn cứ để xác định công dân của một nước 

✓ Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam. 

 

Câu 5: Em hãy kể 4 thiệt thòi nếu một người bình thường không được đi học? 

GỢI Ý TRẢ LỜI: HS tự cho theo suy nghĩ thực tế… (vd không đi học thì không biết chữ, không biết 

làm toán, không biết đọc sách, …. 

 

Câu 6: Em hãy kể 4 hành vi xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng, thân thể, danh dự của người khác?   

GỢI Ý TRẢ LỜI: HS tự cho các hanh vi có thể theo gợi ý: 

✓ Đe dọa người khác 

✓ Đánh người gây thương tích 

✓ Chửi bới, vu khống  người khác 

✓ Lái xe không làm chủ tốc độ, tông vào người đi đường gây ra cái chết cho người ta. 

✓ Bán hàng ăn đã hết hạn sử dụng cho khách…. 

 

 



 

Câu 7: Học sinh trả lời nhanh các câu hỏi sau?  

1. Việt Nam là nước thứ mấy trên thế giới ký và phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ 

em? => thứ hai 

2. Hãy cho 1 hành vi vi phạm nhóm quyền phát triển của trẻ em? => trẻ em không được vui chơi 

giải trí sau giờ học. 

3. Trẻ em được nói lên suy nghĩ của mình với cha mẹ, thầy cô là thuộc  nhóm quyền nào? => nhóm 

quyền tham gia. 

4. Một quán ăn chuyên bán cơm cho công nhân đã mua đồ ôi thiu, không rõ nguồn gốc chế biến.  

Vậy quán ăn này đã vi phạm điều gì?=> xâm phạm đến sức khỏe của người khác. 

5. Do mâu thuẫn cá nhân, A đã tung tin đồn sai lệch về B để mọi người  xa lánh B. Vậy A đã vi 

phạm điều gì?=> xâm phạm đến danh dự 

6. Một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam thì đứa trẻ ấy sẽ được mang 

quốc tịch nước nào?=> mang quốc tịch Việt Nam 

7. Em hãy hoàn tất câu nói sau của Bác Hồ: trẻ em như………. trên cành, biết ăn ngủ, biết 

……………………… là ngoan?=> búp; học hành 

8. Là một …………… nhỏ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, em rất 

……………………… khi Nhà nước và Nhân dân ta đã cùng nhau phòng chống tốt đại dịch covid 

19? => công dân; tự hào 

9. Theo em, đối với mỗi con người chúng ta thì những gì được coi là quý giá nhất?=> tính mạng, 

thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm… 

10. Để bán được hàng, các lái buôn đã thu mua mít non rồi về nhúng, bơm thuốc vào cho chín để bán 

cho người dân, theo em hành vi đó vi phạm điều gì?=> xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe... 

11. Cha mẹ  dù rất khó khăn về kinh tế  nhưng vẫn cố gắng cho con cái đi học đến nơi đến chốn, vậy 

cha mẹ đã thực hiện tốt điều gi?=> quyền và nghĩa vụ học tậphoặc nhóm quyền phát triển. 

12. Một người nước ngoài sang Việt Nam du lịch khoảng 3 tháng có là công dân Việt Nam không, vì 

sao? => không là công dân Việt Nam vì chỉ sang Việt Nam du lịch rồi về.   

 
 


